
STT Mã hồ sơ Họ tên Giới 
tính Ngày sinh Trường THCS

Trường xác 
nhận nộp hồ 

sơ

1 HSO266690003882 Y Bảo Khôi Triêk Nam 02/12/2011 TRƯỜNG THCS 
CHU VĂN AN Đã nộp hồ sơ

2 HSO266690004561 Y Thoan Knỗng Nam 15/07/2010 Trường THCS 
Nguyễn Viết Xuân Đã nộp hồ sơ

3 HSO266690004821 Mai Nguyễn Thanh Thảo Nữ 17/06/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn Đã nộp hồ sơ

4 HSO266690004983 Hoàng Thị Thúy Nữ 08/08/2011 TRƯỜNGTH&THC
S Lê Đình Chinh Đã nộp hồ sơ

5 HSO266690005065 Huỳnh Công Trông Nam 21/04/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn Đã nộp hồ sơ

6 HSO266690005068 Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ 25/06/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn Đã nộp hồ sơ

7 HSO266690005072 Nguyễn Thanh Tùng Nam 07/09/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn Đã nộp hồ sơ

8 HSO266690005084 Bùi Thọ Lộc Nam 28/10/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn Đã nộp hồ sơ

9 HSO266690005101 Phạm Nguyễn Bảo Khang Nam 07/08/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn Đã nộp hồ sơ

10 HSO266690005162 Nguyễn Duy Quang Nam 27/10/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn Đã nộp hồ sơ

11 HSO266690005186 Vũ Văn Đăng Khôi Nam 30/10/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn Đã nộp hồ sơ

12 HSO266690005212 Lã Như Tiếp Nam 27/10/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn Đã nộp hồ sơ

13 HSO266690006017 Trần Thị Thu Hà Nữ 02/12/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn Đã nộp hồ sơ

14 HSO266690006134 Cao Thái Sơn Nam 06/01/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

15 HSO266690006504 H- Ngát Trei Nữ 16/04/2010 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

16 HSO266690007013 Y Mẩn Ja Nam 14/10/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

17 HSO266690007069 Y Hạo Trei Nam 15/03/2010 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

18 HSO266690007202 Hoàng Yến Nhi Nữ 23/10/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

19 HSO266690007341 Đỗ Ngọc Ánh Nữ 08/10/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ
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20 HSO266690007342 Đỗ Kiều Trinh Nữ 29/03/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

21 HSO266690007384 Vi Thị Vân Anh Nữ 16/03/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

22 HSO266690007437 Tăng Phương Thảo Nữ 16/02/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

23 HSO266690007692 Lù Tiểu Phục Nam 20/08/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

24 HSO266690007702 Đinh Quốc Huy Nam 24/06/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

25 HSO266690007704 Hoàng Quốc Hiệu Nam 10/01/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

26 HSO266690007705 Nguyễn Đình Phát Nam 12/05/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

27 HSO266690007707 Trần Bảo Khang Nam 12/05/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

28 HSO266690007747 H Na Ô Mi Ê Ñuôl Nữ 15/04/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

29 HSO266690007772 Hà Tuấn Anh Nam 25/06/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

30 HSO266690007773 H Úc Phượng Ntơr Nữ 13/12/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

31 HSO266690007829 Y Khách Rơ Yam Nam 15/06/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

32 HSO266690007878 Hoàng Gia Nghĩa Nam 03/03/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

33 HSO266690007917 Y Siêng Tuyn Rơ Lưk Nam 17/12/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

34 HSO266690007928 H Ru Tơ Rơ Lưk Nữ 29/11/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

35 HSO266690008057 Hoàng Văn Nam Nam 03/07/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

36 HSO266690008144 H Nhiên Phôk Nữ 06/06/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

37 HSO266690008350 H Mi Ra Rơ Yam Nữ 13/12/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

38 HSO266690008397 Tào Thị Lệ Quyên Nữ 28/12/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

39 HSO266690008410 H Thuyên Triêk Nữ 27/11/2010 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

40 HSO266690008571 H Lê A Rơ Yam Nữ 27/04/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ



41 HSO266690008785 Y Thiện Pang Ting Nam 28/10/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

42 HSO266690008935 Lý Thị Thu Hà Nữ 14/09/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

43 HSO266690009013 Y' Huyên U Niê Nam 17/08/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

44 HSO266690009152 H An Na Rơ Tung Nữ 22/04/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

45 HSO266690009405 Văn Phan Đại Vượng Nam 20/03/2011 TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN TRÃI Đã nộp hồ sơ

46 HSO266690009454 H Khuyên R'nang Nữ 17/08/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

47 HSO266690009632 Lê Trọng Khang Ntơr Nam 15/01/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

48 HSO266690009642 Y Nghị Rơ Lứk Nam 15/05/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

49 HSO266690009676 Văn Bảo Kiệt Nam 06/02/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

50 HSO266690009690 Phạm Thanh Lâm Nam 02/10/2011 TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN TRÃI Đã nộp hồ sơ

51 HSO266690009742 Nguyễn H Trang Rơ Lưk Nữ 01/05/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

52 HSO266690010545 Y Thiện Ntơr Nam 30/07/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

53 HSO266690010576 Đinh Nhật Kim Ngân Nữ 08/07/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

54 HSO266690010629 Ngô Trần Việt Khang Nam 16/07/2011 TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN TRÃI Đã nộp hồ sơ

55 HSO266690010766 Y Kim Khang Rơ Lư̆k Nam 02/09/2009 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

56 HSO266690010828 H Chi Rơ Ông Nữ 27/06/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

57 HSO266690011234 Chu Hà Thùy Linh Nữ 07/01/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

58 HSO266690011264 Đinh Thị Việt Trinh Nữ 28/01/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

59 HSO266690011482 Chu Khánh Tâm Nam 13/10/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

60 HSO266690011511 Hà Thị Trà My Nữ 16/12/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

61 HSO266690011529 Nguyễn Tấn Lộc Nam 12/04/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ



62 HSO266690011684 Y Thỏa Dăk Căt Nam 20/08/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

63 HSO266690011809 Giáp Thị Phương Nhi Nữ 19/06/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

64 HSO266690011917 Lê Hoàng Việt Hằng Nữ 23/04/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

65 HSO266690011941 Hoàng Thùy Linh Nữ 22/08/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

66 HSO266690011971 Lục Hồng Duy Nam 26/01/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

67 HSO266690013126 Y' Hảo Niê Nam 22/09/2010 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

68 HSO266690013170 Hoàng Đức Chuyền Nam 05/09/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

69 HSO266690013249 Phạm Đình Hậu Nam 10/03/2011
TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN ĐỨC 

CẢNH
Đã nộp hồ sơ

70 HSO266690013974 Y Quyết Jiê Nam 27/10/2010 Trường THCS Lê 
Lợi Đã nộp hồ sơ

71 HSO266690013977 H Lục Pang Ting Nữ 04/04/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

72 HSO266690013994 Ma Bế Nhân Nam 12/07/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

73 HSO266690014666 Sùng Thị Nơi Nữ 27/07/2011 Trường THCS Lê 
Lợi Đã nộp hồ sơ

74 HSO266690014951 H Sơ Srŭk Nữ 09/01/2010 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

75 HSO266690015246 Ma Thị Sia Nữ 15/12/2010 Trường THCS Lê 
Lợi Đã nộp hồ sơ

76 HSO266690015545 Nông Thị Thu Thảo Nữ 26/04/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

77 HSO266690015876 Vương Văn Việt Nam 10/08/2011 Trường THCS Lê 
Lợi Đã nộp hồ sơ

78 HSO266690015878 Lò A Van Nam 02/03/2010 Trường THCS Lê 
Lợi Đã nộp hồ sơ

79 HSO266690015884 Điểu Y Thích Rơ Yam Nam 27/07/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

80 HSO266690015929 Bùi Kiên Cường Nam 05/11/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

81 HSO266690016000 H Năng Buôn Krông Nữ 17/07/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

82 HSO266690016059 H Khuyên Ndu Nữ 15/09/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ



83 HSO266690016087 H Bé Duyn Pang Ting Nữ 25/09/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

84 HSO266690016108 H Băng Nông Nữ 18/12/2010 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

85 HSO266690016135 Nguyễn Thanh Mai Nữ 08/07/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

86 HSO266690016140 Triệu Hoàng Nam Nam 21/11/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

87 HSO266690016251 H Trúc Ndu Nữ 23/03/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

88 HSO266690016252 H Oan Dăk Căt Nữ 11/08/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

89 HSO266690016287 Đoàn Gia Long Nam 30/08/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

90 HSO266690016316 Y Guyng Rơ Ong Nam 19/12/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

91 HSO266690016344 Y Tri Ông Nam 17/12/2011 Trường THCS Lê 
Lợi Đã nộp hồ sơ

92 HSO266690016393 Y Kan Buôn Krông Nam 12/05/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

93 HSO266690016463 Y Khái Trei Nam 20/08/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

94 HSO266690016466 Nguyễn Kiều Phương Nữ 02/03/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

95 HSO266690016472 H Hiền Rơ Lưk Nữ 21/03/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

96 HSO266690016536 H Niệm Ndu Nữ 29/12/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

97 HSO266690016544 H Vệ Pang Ting Nữ 28/07/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

98 HSO266690016548 Bon Krong Ha Khương Nam 07/02/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

99 HSO266690016581 Y Vĩ Ntơr Nam 20/10/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

100 HSO266690016607 Dương Thị Hoa Nữ 20/11/2010 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

101 HSO266690016640 Ngọc Thị Trâm Nữ 15/09/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ



102 HSO266690016810 Y Nhân Rơ Lưk Nam 27/10/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

103 HSO266690016872 Dương Mai Phương Nữ 23/01/2011 Trường THCS Lê 
Lợi Đã nộp hồ sơ

104 HSO266690017165 H Thiên Kră Janh Nữ 13/08/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

105 HSO266690017189 Nguyễn Lê Tuấn Anh Nam 17/03/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

106 HSO266690017227 H Như Yến Rơ Yam Nữ 01/01/2010 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

107 HSO266690017299 H Doan Triêk Nữ 20/09/2010 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

108 HSO266690017342 H Khuyết Dak Cat Nữ 15/05/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

109 HSO266690017424 H Nhi Ntơr Nữ 10/09/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

110 HSO266690017430 Nông Lành Thùy Dung Nữ 16/11/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

111 HSO266690017437 H Khuyên Ndu Nữ 13/03/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

112 HSO266690017460 H Giáo Rơ Lư̆k Nữ 01/09/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

113 HSO266690017549 Dương Văn Tú Nam 24/02/2011
TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN ĐỨC 

CẢNH
Đã nộp hồ sơ

114 HSO266690017653 Trần Văn Hậu Nam 29/09/2011
TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN ĐỨC 

CẢNH
Đã nộp hồ sơ

115 HSO266690017815 Đỗ Thị Thúy Xanh Nữ 24/05/2011
TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN ĐỨC 

CẢNH
Đã nộp hồ sơ

116 HSO266690017861 Phạm Thị Vy Tường Nữ 05/12/2011
TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN ĐỨC 

CẢNH
Đã nộp hồ sơ

117 HSO266690018007 H Thu Hằng B Krông Nữ 22/04/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

118 HSO266690018077 H Tình Rơ Lứk Nữ 16/06/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

119 HSO266690018097 Nguyễn Phạm Mạnh Luân Nam 08/09/2011
TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN ĐỨC 

CẢNH
Đã nộp hồ sơ

120 HSO266690018167 Nguyễn Trọng Nguyên Khang Nam 18/03/2011
TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN ĐỨC 

CẢNH
Đã nộp hồ sơ

121 HSO266690018256 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 21/12/2011
TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN ĐỨC 

CẢNH
Đã nộp hồ sơ



122 HSO266690018382 Vi Gia Bảo Nam 28/05/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

123 HSO266690018387 Lê Thị Khánh Ly Nữ 10/05/2011 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU Đã nộp hồ sơ

124 HSO266690018420 Mông Văn Lực Nam 08/07/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

125 HSO266690018549 Ma Văn Thuận Nam 07/08/2011 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU Đã nộp hồ sơ

126 HSO266690018755 Võ Hoàng Nam Nam 21/06/2011 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU Đã nộp hồ sơ

127 HSO266690018759 Lương Đình Bảo Nam 14/02/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

128 HSO266690018803 Nông Văn Phong Nam 27/08/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

129 HSO266690018956 Đậu Trọng Trường Nam 12/12/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

130 HSO266690019108 Cù Hoàng Long Nam 02/06/2011 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU Đã nộp hồ sơ

131 HSO266690019241 Vi Tiến Đạt Nam 19/06/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

132 HSO266690019392 Nông Trung Tuyến Nam 30/10/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

133 HSO266690019434 Phạm Ngọc Tú Nam 31/01/2011 TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN TRÃI Đã nộp hồ sơ

134 HSO266690019486 Hoàng Đức Anh Nam 28/03/2011 TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN TRÃI Đã nộp hồ sơ

135 HSO266690019643 H Yến Du Nữ 20/06/2011 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU Đã nộp hồ sơ

136 HSO266690019702 Y Khuynh Ông Nam 29/10/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

137 HSO266690019894 Y Trung Tơr Nam 22/07/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

138 HSO266690019921 Y Anh Phôk Nam 22/06/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

139 HSO266690019946 Ma Thế Anh Nam 14/08/2011 TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN TRÃI Đã nộp hồ sơ

140 HSO266690020127 Bùi Đăng Khôi Nam 14/09/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn Đã nộp hồ sơ

141 HSO266690020314 Y. Gêm Bing Nam 04/09/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

142 HSO266690020492 H' Hê Din Tơr Nữ 20/09/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

143 HSO266690020818 Nghiêm Việt Anh Nam 19/02/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

144 HSO266690020919 H - Diễm Kbin Nữ 14/01/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

145 HSO266690021076 Trần Phạm Gia Bảo Nam 11/07/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn Đã nộp hồ sơ



146 HSO266690021120 Hà Thị Ngọc Quý Nữ 27/05/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

147 HSO266690021184 H Linh San Hmok Trei Nữ 24/01/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

148 HSO266690021198 H A Hlong Nữ 06/05/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

149 HSO266690021224 Lầu A Thành Nam 22/08/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

150 HSO266690021232 Vũ Lê Nhật Trung Nam 04/10/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

151 HSO266690021238 Vi Thị Hồng Nhung Nữ 11/06/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

152 HSO266690021336 H Ước Hlŏng Nữ 27/02/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

153 HSO266690021371 Hà Đức Mạnh Nam 01/08/2010 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

154 HSO266690021387 Ma A Hải Nam 01/08/2008 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

155 HSO266690021394 Lương Thị Lan Anh Điăr Nữ 01/09/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

156 HSO266690021538 Lương Đỗ Dương Khang Nam 04/04/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

157 HSO266690021770 Y Bình Minh Pang Ting Nam 27/02/2011
TRƯỜNG PTDT 
NỘI TRÚ THCS 

LẮK
Đã nộp hồ sơ

158 HSO266690021967 Y Trượt Bdăp Nam 09/12/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

159 HSO266690022635 Lầu A Dỉa Nam 16/07/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

160 HSO266690022837 H Na Rơ Lưk Nữ 30/08/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

161 HSO266690023162 H Quỳnh Chi Pang Ting Nữ 17/05/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

162 HSO266690023211 H Thanh Long Ding Nữ 08/01/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

163 HSO266690023265 Vừ A Bình Nam 10/04/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

164 HSO266690023473 H Ly Rơ Lưk Nữ 30/08/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

165 HSO266690023664 Bùi Hà Phương Tâm Nữ 31/12/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

166 HSO266690023743 Mông Thị Hoa Nữ 16/06/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

167 HSO266690023800 H Trúc Liêng Hót Nữ 23/08/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

168 HSO266690023936 Y Thưởng Triêk Nam 25/05/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ



169 HSO266690024065 Srố K Việt Nam 19/12/2008 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

170 HSO266690024251 H Chúc Rơ Lư̆k Nữ 21/07/2010 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

171 HSO266690024264 H Hy Srŭk Nữ 30/01/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

172 HSO266690024729 Mạc Thị Đình An Nữ 15/08/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

173 HSO266690024930 Ngô Lương Kim Ngân Nữ 26/09/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

174 HSO266690024947 H Ưn Trei Mlô Nữ 10/10/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

175 HSO266690025199 Pang Ting Hà Vy Rơ Yam Nữ 18/09/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

176 HSO266690025742 Hà Thị Tường Vy Nữ 11/11/2011
TRƯỜNG PTDT 
NỘI TRÚ THCS 

LẮK
Đã nộp hồ sơ

177 HSO266690026738 Lê Văn Thông Nam 24/11/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

178 HSO266690028162 Triệu Thị Hưởng Pang Ting Nữ 01/02/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

179 HSO266690028803 Y Ky Phan Buôn Krông Nam 07/04/2009 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

180 HSO266690028930 Y Thịnh Rơ Yam Nam 13/12/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

181 HSO266690029467 Y Linh Rơ Yam Nam 12/06/2010 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

182 HSO266690029474 Y Na Than Ndu Nam 05/01/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

183 HSO266690029478 Y Tiến Ntơr Nam 21/05/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

184 HSO266690029631 Trần Văn Long Nam 11/04/2011 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU Đã nộp hồ sơ

185 HSO266690030174 Vi Thị Mai Phương Nữ 31/01/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

186 HSO266690030257 H Mai Mua Byă Nữ 07/02/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

187 HSO266690030308 H Mai Xuân Byă Nữ 07/02/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

188 HSO266690030537 Huỳnh Minh Hải Nam 27/10/2011 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU Đã nộp hồ sơ

189 HSO266690030561 Vi Nhật An Nam 29/12/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ



190 HSO266690030949 Trương Chí Lâm Nam 22/10/2010 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

191 HSO266690031057 H Mừng Rlik Nữ 13/09/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

192 HSO266690031350 Y Guyn Rơ Lưk Nam 05/12/2010 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

193 HSO266690032557 Phạm Châu Nam 24/11/2011 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU Đã nộp hồ sơ

194 HSO266690033122 H Xuân Hi Pang Ting Nữ 07/02/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

195 HSO266690035000 H' Sen Sruk Nữ 18/01/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

196 HSO266690035051 H Hảo Srŭk Nữ 01/05/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

197 HSO266690035206 Y Ktô Trei Nam 01/02/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

198 HSO266690035237 H Hiền Buôn Jrang Nữ 16/06/2010 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

199 HSO266690035268 H Bích Srŭk Nữ 31/08/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

200 HSO266690035371 H Hiền Kră Janh Nữ 01/08/2010 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

201 HSO266690035932 H Nhiên Rơ Yam Nữ 26/06/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

202 HSO266690036167 Hoàng Văn Thắng Nam 22/02/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

203 HSO266690036384 Vàng Trung Hiếu Nam 14/12/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

204 HSO266690037565 Hà Thu Quỳnh Nữ 21/07/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

205 HSO266690037617 Lò Thị Tường Vi Nữ 23/10/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

206 HSO266690038529 H' Ưm - Bjrang Nữ 27/07/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

207 HSO266690038534 Y' Thanh B'rung Nam 10/10/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

208 HSO266690038539 H Quỳnh Trei Nữ 16/05/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

209 HSO266690038554 Y Chim H'druê Nam 30/12/2009 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

210 HSO266690038597 Y Duẩn Buôč Nam 01/08/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

211 HSO266690038617 Trần Văn Toàn Nam 27/10/2010 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

212 HSO266690038666 Y Khang Trei Nam 16/10/2009 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ



213 HSO266690038699 H' Sa - Dắk Čăt Nữ 12/09/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

214 HSO266690038711 H' Sim Kmăn Nữ 20/08/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

215 HSO266690038715 H Sang Bkrông Nữ 26/08/2009 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

216 HSO266690038729 H - Thiết Pang Lư̆k Nữ 05/10/2010 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

217 HSO266690038749 H - Diêm Pang Ting Nữ 10/10/2010 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

218 HSO266690038770 H' Phổn Niê Nữ 15/03/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

219 HSO266690038785 H - Ruyên Buôn Krông Nữ 09/04/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

220 HSO266690038812 H - Vân Buôč Nữ 28/05/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

221 HSO266690038815 H' Tay Bdap Nữ 05/10/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

222 HSO266690038816 H' Lan Ni- Buôn Krông Nữ 15/03/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

223 HSO266690038848 Y Tĩnh Pang Ting Nam 14/08/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

224 HSO266690039917 Đào Ngọc Long Nam 22/04/2011 Trường THCS 
Hùng Vương Đã nộp hồ sơ

225 HSO266690040089 Hoàng Minh Tự Nam 24/04/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

226 HSO266690040223 Y Anh Tú Pang Ting Nam 10/04/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

227 HSO266690040842 Trương Văn Đại Nam 01/07/2009 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

228 HSO266690040877 Hoàng Văn Thành Nam 15/05/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

229 HSO266690040937 Hà Anh Kiệt Nam 18/03/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

230 HSO266690041952 Lê Hoàng Quốc Việt Nam 14/10/2011 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU Đã nộp hồ sơ

231 HSO266690043053 Y Oai Bkrông Nam 26/03/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nộp hồ sơ

232 HSO266690043837 Cao Nguyễn Hoàng Lâm Nam 03/04/2011 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU Đã nộp hồ sơ

233 HSO266690044022 Hà Phương Ngọc Nam 05/03/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

234 HSO266690044353 Lưu Mai Thanh Vân Nữ 26/08/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

235 HSO266690044953 Hoàng Đức Thái Nam 05/07/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ



236 HSO266690044961 Đồng Minh Phương Nam 02/10/2011 Trường THCS 
Nguyễn Du Đã nộp hồ sơ

237 HSO266690045355 Dương Minh Thơ Nữ 21/06/2011 Trường THCS Thí 
sinh tự do Đã nộp hồ sơ

238 HSO266690045375 Mã A Giang Nam 30/10/2010 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

239 HSO266690045390 Y Mác Buôn Krông Nam 07/07/2009 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nộp hồ sơ

240 HSO266690019224 Hoàng Ngọc Diễm Nữ 06/05/2011
TRƯỜNG PTDT 
NỘI TRÚ THCS 

LẮK
Đã nộp hồ sơ

241 HSO266690019321 Hà Thị Bích Hằng Nữ 30/03/2011
TRƯỜNG PTDT 
NỘI TRÚ THCS 

LẮK
Đã nộp hồ sơ

242 HSO266690020674 H' Kiều Kjiê Nữ 25/05/2011
TRƯỜNG PTDT 
NỘI TRÚ THCS 

LẮK
Đã nộp hồ sơ

243 HSO266690021372 Dương Thị Nguyệt Nữ 20/11/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nộp hồ sơ

244 HSO266690021735 H Kha Mây Niê Nữ 08/04/2011
TRƯỜNG PTDT 
NỘI TRÚ THCS 

LẮK
Đã nộp hồ sơ

Krông Nô, ngày 03 tháng 07 năm 2026
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